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Đinh Tiến Dũng 16/09/1989 Giáo viên Tin học Tiểu học TH&THCS Võ Công Tồn Bến Lức 368028037 dinhtiendung989@gmail.com Cốt cán hỗ trợ

1 Dương Thị Thanh Trúc 22/11/1987 x Giáo viên Tin học Tiểu học  Tiểu học Bình An Thủ Thừa 835836444 duongtruc.thcstanlap@gmail.com 80804420

2 Nguyễn Thị Kim Chưởng 18/01/1989 x Giáo viên Tin học Tiểu học  Tiểu học Mỹ Lạc Thủ Thừa 916782776 kimchuong1820@gmail.com 80804407

3 Nguyễn Thị Nhỏ 02/10/1987 x Giáo viên Tin học Tiểu học  Tiểu học Mỹ Lạc Thủ Thừa 989979051 nhonhoxinhxinh1987@gmail.com 80804407

4 Bạch Nguyễn Uyên Thảo 11/01/1989 x Giáo viên Tin học Tiểu học TH Thị trấn Thủ Thừa Thủ Thừa 888133678 thaouyenthao@gmail.com 80804415

5 Nguyễn Văn Phúc 02/05/1991 Giáo viên Tin học Tiểu học TH Thị trấn Thủ Thừa Thủ Thừa 933210911 phuctandong123@gmail.com 80804415

6 Trần Thị Ngọc Sen 11/10/1987 x Giáo viên Tin học Tiểu học Tiểu học  Mỹ Thạnh Thủ Thừa 944741797 tranthingocsen1987@gmail.com 80804408

7 Trần Thị Thúy Vân 1989 x Giáo viên Tin học Tiểu học Tiểu học Bình Thạnh Thủ Thừa 832710546 trantthuyvan@gmail.com 80804407

8 Võ Thị Thùy Trang 1988 x Giáo viên Tin học Tiểu học Tiểu học Bình Thạnh Thủ Thừa 987367359 thuytrangv2@gmail.com 80804407

9 Lê Thị Kim Hòa 13/08/1988 x Giáo viên  Tin học Tiểu học Tiểu học Long Thạnh Thủ Thừa 832710527 lekimhoak33@gmail.com 80804403

10 Lê Thị Huyền Trang 24/08/1994 x Giáo viên Tin học Tiểu học Tiểu học Long Thuận Thủ Thừa 339310856 nangbanmai2408@gmail.com 80804402

11 Trần Phương Dung 08/01/1991 x Giáo viên Tin học Tiểu học Tiểu học Mỹ An  Thủ Thừa  916337770 tranphuongdung4@gmail.com 80804422

12 Võ Thị Bảo Châu 29/05/1981 x Giáo viên Tin học Tiểu học Tiểu học Mỹ An  Thủ Thừa  918217890 baochau2905@gmail.com 80804422

13 Lữ Thị Huỳnh Thu 19/2/1989 x Giáo viên Tin học Tiểu học Tiểu học Mỹ Phú Thủ Thừa 888117139 huynhthultht@gmail.com 80804424

14 Võ Minh Thành 15/04/1990 Giáo viên Tin học Tiểu học Tiểu học Nhà Dài Thủ Thừa 396768381 utthanh.chuotbu.lilac@gmail.com 80804412

15 Bùi Lương Thị Thu Thanh 14/09/1995 x Giáo viên Tin học Tiểu học Tiểu học Nhị Thành Thủ Thừa 937719363 thanhbui140995@gmail.com 80804417

16 Hà Nguyễn Minh Tâm 07/07/1989 x Giáo viên Tin học Tiểu học Tiểu học Nhị Thành Thủ Thừa 933762511 tamha77nta@gmail.com 80804417

17 Lê Thị Tú Anh 1997 x Giáo viên Tin học Tiểu học Trường TH An Thạnh Bến Lức 0921300997 lttanh309@gmail.com 80803414

18 Nguyễn Minh Hồng 1980 Giáo viên Tin học Tiểu học Trường TH An Thạnh Bến Lức 0907794947 minhhong197@gmail.com 80803414

19 Đỗ Thi ̣Thu Hồ 1990 x Giáo viên Tin học Tiểu học Trường TH Bình Chánh Bến Lức 0914516306 thuho88tt@gmail.com 80803411

20 Nguyễn Minh Trước 1987 Giáo viên  Tin học Tiểu học Trường TH Bình Nhựt Bến Lức 0902834737 sieuloanhhung@gmail.com 80803406

21 Võ Hồng Ánh 1991 x Giáo viên Tin học Tiểu học Trường TH Gò Đen Bến Lức 0827767778 vhanh15@gmail.com 80803412

22 Trần Thanh Trúc 1988 x Giáo viên Tin học Tiểu học Trường TH Long Phước Bến Lức 0767419267 nhokjjtran@gmail.com 80803423

23 Trần Tuấn Kiệt 1989 Giáo viên Tin học Tiểu học Trường TH Lương Bình Bến Lức 0939678141 madrid03032910@gmail.com 80803405

24 Bùi Anh Lân 1987 Giáo viên Tin học Tiểu học Trường TH Lương Hòa Bến Lức 0356245465 buianhlan3@gmail.com 80803404

25 Trần Thị Ngọc Hiền 1990 x Giáo viên Tin học Tiểu học Trường TH Lương Hòa Bến Lức 0356259463 ngochien8888@gmail.com 80803404

26 Huỳnh Phạm Minh Trang 1973 x Giáo viên  Tin học Tiểu học  Trường TH Mai Thị Non Bến Lức  0985580558 mt311272@gmail.com 80803403

27 Nguyễn Thị Thanh Uyên  1984 x Giáo viên  Tin học Tiểu học  Trường TH Mai Thị Non Bến Lức  0986138036 nguyenthithanhuyen.ktkt@longan.edu.vn 80803403

28 Lê Thị Kim Hồng 1989 x Giáo viên Tin học Tiểu học Trường TH Nguyễn Văn Siêu Bến Lức 0364774982 nunghongmy@gmail.com 80803425

29 Lê Thị Thanh Diệu 1993 x Giáo viên Tin học Tiểu học Trường TH Nguyễn Văn Siêu Bến Lức 0936247558 lethanhdieu210915@gmail.com 80803425

30 Võ Thị Kim Hoa 1990 x Giáo viên Tin học Tiểu học Trường TH Phước Lợi Bến Lức 0356245265 hoahoa265@gmail.com 80803407

31 Nguyễn Xuân Nữ 1981 x Giáo viên Tin học Tiểu học Trường TH Thạnh Đức Bến Lức 0938851545 xuannu.xuannu@gmail.com 80803413

32 Nguyễn Lê Dũng Tiến 1994 Giáo viên Tin học Tiểu học Trường TH Thạnh Hòa Bến Lức 0977167271 dungtien3108@gmail.com 80803408

33 Võ Minh Quân 1990 Giáo viên Tin học Tiểu học Trường TH Thị trấn Bến Lức Bến Lức 0915697541 anhquan199020@gmail.com 80803402

34 Nguyễn Thị Kim Sa 1990 x Giáo viên Tin học Tiểu học Trường TH&THCS Bình Đức Bến Lức 0366759150 kimsa2805@gmail.com 80803506

35 Phan Ngọc Kiêm 1978 x Giáo viên Tin học Tiểu học Trường TH&THCS Nguyễn Văn Hiển Bến Lức 0386278649 lengocmaitham@gmail.com 80803514

36 Nguyễn Hữu Trí 1988 Giáo viên Tin học Tiểu học Trường TH&THCS Thạnh Lợi Bến Lức 0946377118 nhtri1988@gmail.com 80803511

37 Nguyễn Thanh Xuân 1985 Giáo viên Tin học Tiểu học Trường TH&THCS Thanh Phú Bến Lức 0398463847 nguyenthanhuxanthtp87@gmai.com 80803505

38 Huỳnh Thúy Phượng 1986 x Giáo viên Tin học Tiểu học Trường Tiểu hoc Thuận Đạo Bến Lức 0847532226 huynhphuong610@gmail.com 80803421



39 Trần Thị Ngọc Mai 1989 x Giáo viên Tin học Tiểu học  TH Nguyễn Trung Trực Bến Lức  0366893944 tranngocmai12@gmail.com 80803410

40 Lê Thị Thu Kiều 09/01/1986 x Giáo viên Tin học Tiểu học  Tiểu học Cần Đốt TP Tân An 0939892403 ruaconhayvoi@gmail.com 80794405

41 Trương Thị Mộng Vân 24/08/1983 x Giáo viên Tin học Tiểu học  Tiểu học Cần Đốt TP Tân An 0974120900 ttmongvan83@gmail.com 80794405

42 Nguyễn Thị Hồng Oanh 28/07/1989 x Giáo viên Tin học Tiểu học  Tiểu học Châu Thị Kim TP Tân An 0949343232 nthoanh191@gmail.com 80794416

43 Đặng Hồng Nguyên 1992 Giáo viên Tin học Tiểu học  Tiểu học Hướng Thọ Phú TP Tân An 0396225760 danghongnguyen228@gmail.com 80794409

44 Nguyễn Văn Thành 1980 Giáo viên Tin học Tiểu học  Tiểu học Hướng Thọ Phú TP Tân An 0973673098 thanhhuongbinh@gmail.com 80794409

45 Lê Thị Kim Ngọc 04/07/1987 x Giáo viên Tin học Tiểu học  Tiểu học Lý Tự Trọng TP Tân An 0933931458 kimngoclethi1987@gmail.com 80794407

46 Nguyễn Quốc Thông 11/10/1987 Giáo viên Tin học Tiểu học  Tiểu học Lý Tự Trọng TP Tân An 0985856828 quocthong1987@gmail.com 80794407

47 Nguyễn Tấn Kiệt 01/01/1976 Giáo viên Tin học Tiểu học  Tiểu học Nguyễn Trung Trực TP Tân An 0399182361 tankiet20018@gmail.com 80794403

48 Võ Thị Quyên 02/11/1981 x Giáo viên Tin học Tiểu học  Tiểu học Nguyễn Trung Trực TP Tân An 0396953092 quyenvtq1981@gmail.com 80794403

49 Phạm Thị Thanh Trang 09/10/1982 x Giáo viên Tin học Tiểu học  Tiểu học Tân Khánh TP Tân An 0986960025 trangnhoncau@gmail.com 80794413

50 Dương Thùy Vân 14/11/1980 x Giáo viên Tin học Tiểu học  Tiểu học Võ Thị Sáu TP Tân An 0772946222 duongthuyvan1980@gmail.com 80794402

51 Lê Thị Ngọc Mai 01/01/1985 x Giáo viên Tin học Tiểu học  Tiểu học Võ Thị Sáu TP Tân An 0364731304 lengocmai.111985@gmail.com 80794402 Chưa học Modun 1.2.3

52 Trần Thị Hồng Nhung 23/06/1979 x Giáo viên Tin học Tiểu học  Tiểu học Võ Thị Sáu TP Tân An 0949567558 hongnhungtt79@gmail.com 80794402

53 Nguyễn Phương Trọng 1992 Giáo viên Tin học Tiểu học NDT khuyết tật tỉnh LA TP Tân An 0849779079 nguyenphuongtrong.ndtkt@longan.edu.vn 80794401

54 Lê Phạm Phương Thuỳ 28/02/1992 x Giáo viên Tin học Tiểu học Tiểu học An Vĩnh Ngãi TP Tân An 0947462595 lephamphuongthuy28292@gmail.com 80794406

55 Lê Phạm Quỳnh Như 28/08/1987 x Giáo viên  Tin học Tiểu học Tiểu học Bình Tâm TP Tân An 0912359091 lenhu2808@gmail.com 80794410

56 Trần Anh Vũ 14/01/1974 Giáo viên Tin học Tiểu học Tiểu học Khánh Hậu TP Tân An 0943142418 trananhvu1974@gmail.com 80794404

57 Võ Thị Hiếu 03/01/1987 x Giáo viên Tin học Tiểu học Tiểu học Ngãi Lợi TP Tân An 0367635099 hieuvothi20@gmail.com 80794411

58 Huỳnh Thị Ánh Tuyết 04/11/1987 x Giáo viên Tin học Tiểu học Tiểu học Phú Nhơn TP Tân An 0366539210 htanhtuyet41187@gmail.com 80794412

59 Lê Thị Diệu Hiền 15/12/1987 x Giáo viên Tin học Tiểu học Tiểu học Tân An TP Tân An 0944500060 lethidieuhienthta@gmail.com 80794401

60 Nguyễn Thanh Thùy 29/11/1989 x Giáo viên Tin học Tiểu học Tiểu học Tân An TP Tân An 0339004632 thanhthuypc89@gmail.com 80794401

61 Phan Hải Phương 31/10/1972 Giáo viên Tin học Tiểu học Trường TH Nhơn Thạnh Trung TP Tân An 0355513983 phanhaiphuong31101972@gmail.com 80794408

Danh sách có 61 giáo viên
Có 01 cốt cán hỗ trợ
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Nguyễn Quốc Văn 12/12/1986 GV Tin học Tiểu học TH&THCS Bình Thành Đức Huệ 969330005 quocvan778899@gmail.com Cốt cán hỗ trợ

1 Bùi Thị Thùy Vân 28/01/1990 x Giáo viên Tin học Tiểu học Trường TH Nguyễn Văn Dương  Đức Hòa 0342024548 bthuyvan1511@gmail.com 80802418

2 Cao Thùy Linh 02/02/1991 x Giáo viên Tin học Tiểu học Trường TH Thi Văn Tám  Đức Hòa 0767425378 thuylinh2291@gmail.com 80802405

3 Huỳnh Thị Ngọc Rạng 12/06/1988 x Giáo viên Tin học Tiểu học TH Nguyễn Văn Phú  Đức Hòa 0937482749 huynhthingocrang@gmail.com 80802403

4 Huỳnh Trí Thức 20/07/1989 Giáo viên Tin học Tiểu học TH Nguyễn Văn Phú  Đức Hòa 0937970303 huynhtrithuc1111@gmail.com 80802403

5 Lê Hữu Duy 24/03/1989 Giáo viên Tin học Tiểu học Trường Tiểu học Hiệp Hòa  Đức Hòa 0977828174 lehuuduy8919@gmail.com 80802423

6 Lê Quang Phú 26/12/1990 Giáo viên Tin học Tiểu học Trường Tiểu học Sò Đo  Đức Hòa 0966056525 lequangphu1990@gmail.com 80802426

7 Lê Thị Ngọc Yến 25/07/1993 x Giáo viên Tin học Tiểu học Trường Tiểu học Võ Văn Ngân  Đức Hòa 0374305936 lethingocyen2507@gmail.com 80802411

8 Lê Thị Trúc Chị 10/09/1992 x Giáo viên Tin học Tiểu học Tiểu học Châu Văn Liêm  Đức Hòa 0904988330 letruc999@gmail.com 80802421

9 Lê Trương Thanh Tâm 01/08/1991 Giáo viên Tin học Tiểu học Trường Tiểu học Võ Văn Ngân  Đức Hòa 0356246090 secret5850@gmail.com 80802411

10 Mai Thùy Trang 11/08/1992 x Giáo viên Tin học Tiểu học Tiểu học Châu Văn Liêm  Đức Hòa 0793676024 maithuytrang08111992@gmail.com 80802421

11 Nguyễn Minh Láng 25/12/1989 Giáo viên Tin học Tiểu học Trường TH Huỳnh Văn Tạo  Đức Hòa 0945932590 langcam66@gmail.com 80802404

12 Nguyễn Ngọc Lan 02/04/1992 X Giáo viên Tin học Tiểu học TH&THCS Mỹ Hạnh Nam   Đức Hòa 0374142622 macco.ngoclan@gmail.com

13 Nguyễn Nhật Tiên 06/08/1990 Giáo viên Tin học Tiểu học Trường TH-THCS Lê Minh Xuân  Đức Hòa 0901622762 nhattien71@gmail.com 80802507

14 Nguyễn Phúc Hậu 14/07/1993 Giáo viên Tin học Tiểu học Trường TH Nguyễn Văn Dương  Đức Hòa 0384616986 nguyenphuchau7624@gmail.com 80802418

15 Nguyễn Tấn Đạt 10/10/1989 Giáo viên Tin học Tiểu học Trường TH An Ninh Tây  Đức Hòa 0385691859 nguyentandat8991@gmail.com 80802422

16 Nguyễn Thị Kim Chi 17/06/1990 X Giáo viên Tin học Tiểu học Tiểu học Lộc Giang A  Đức Hòa 0379422379 kimchi08b@gmail.com 80802412

17 Nguyễn Thị Kim Lan 1988 x Giáo viên Tin học Tiểu học TH Đức Lập Thượng B  Đức Hòa 0978066549 lantinth@gmail.com 80802427

18 Nguyễn Thị Kim Ngân 15/12/1988 x Giáo viên Tin học Tiểu học Tiểu học Hoà Khánh Tây  Đức Hòa 0784877728 nganha11188@gmail.com 80802402

19 Nguyễn Thị Kim The 24/04/1990 x Giáo viên Tin học Tiểu học Trường TH Thi Văn Tám  Đức Hòa 0356246089 nguyenthikimthe90@gmail.com 80802405

20 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 1991 x Giáo viên Tin học Tiểu học Trường TH Nguyễn Văn Đẹp  Đức Hòa 0366759214 ngocanh26291@gmail.com 80802414

21 Nguyễn Thị Tâm 03/01/1989 x Giáo viên Tin học Tiểu học Trường TH Bình Hữu  Đức Hòa 0359299009 tamthbh.bh@gmail.com 80802425

22 Nguyễn Thị Thanh Thùy 27/06/1989 x Giáo viên Tin học Tiểu học Trường tiểu học Hựu Thạnh  Đức Hòa 0949002310 thuynguyenht2706@gmail.com 80802419

23 Nguyễn Thị Thanh Trúc 1991 x Giáo viên Tin học Tiểu học Trường TH Nguyễn Văn Đẹp  Đức Hòa 0942743777 thanhtruc13720@gmail.com 80802414

24 Nguyễn Thị Trà Mi 02/06/1992 x Giáo viên Tin học Tiểu học Trường TH An Ninh Đông  Đức Hòa 0344047933 tramicdtin10@gmail.com 80802420

25 Nguyễn Văn Chương 01/01/1988 Giáo viên Tin học Tiểu học Tiểu học Nguyễn Thị Hạnh   Đức Hòa 0396301626 vchuong.88@gmail.com 80802401

26 Nguyễn Văn Nhanh 27/04/1990 Giáo viên Tin học Tiểu học Trường TH-THCS Lộc Giang  Đức Hòa 0387872525 nhanhquick@gmail.com

27 Nguyễn Vinh Hiển 23/11/1992 Giáo viên Tin học Tiểu học Trường TH An Ninh Đông  Đức Hòa 0792240806 nguyenvinhhien2311@gmail.com 80802420

28 Phan Tấn Đạt 01/01/1985 Giáo viên Tin học Tiểu học Trường TH&THCS tư thục Tân Tạo  Đức Hòa 0763866878 dat.phan-tpms@ttst.edu.vn 8080513 GV mới, chưa tập huấn modul 1,2,3

29 Phan Thị Thúy Dương 19/09/1993 X Giáo viên Tin học Tiểu học Tiểu học Hòa Khánh Đông  Đức Hòa 0941725181 phanthuyduong369@gmail.com 80802416

30 Thái Thị Phượng 15/09/1990 X Giáo viên Tin học Tiểu học Tiểu học Hòa Khánh Đông  Đức Hòa 0396801185 thaiphuong15989@gmail.com 80802416

31 Trần Quốc Tuân 29/07/1983 Giáo viên Tin học Tiểu học TH Nguyễn Văn Phú  Đức Hòa 0945176178 quoctuan178@gmail.com 80802403

32 Trần Thanh Quang 25/08/1992 Giáo viên Tin học Tiểu học Tiểu học Nguyễn Thị Hạnh   Đức Hòa 0374315118 thanhquang543@gmail.com 80802401

33 Trần Văn Hựng 20/08/1983 Giáo viên Tin học Tiểu học Trường TH Bình Hữu  Đức Hòa 0986772890 tranvanhungtieuhocbinhhhuu@gmail.com 80802425

34 Trương Thị Mỹ Loa 20/08/1987 Giáo viên Tin học Tiểu học Tiểu học Nguyễn Văn Quá  Đức Hòa 20/08/1987 myloatin07b@gmail.com 80802408

35 Võ Thị Kim Gấm 24/09/1988 Giáo viên Tin học Tiểu học Tiểu học Nguyễn Văn Quá  Đức Hòa 24/09/1988 gamvokim@gmail.com 80802408

36 Võ Văn Toản 25/08/1987 Giáo viên Tin học Tiểu học Trường TH Trương Công Xưởng  Đức Hòa 0937270581 votoan2508@gmail.com 80802424

37 Trần Thành Lê 1986 Giáo viên Tin học  Tiểu học Trường TH Bình Hòa Nam Đức Huệ 0356514619 tranlebinhhoanam@gmail.com 80801405

38 Huỳnh Thị Thanh Tâm 26/10/1993 X Giáo viên Tin học  Tiểu học Trường TH Mỹ Bình Đức Huệ 0385484646 tamhuynhmtt@gmail.com 80801417

39 Thành Quốc Bảo 04/03/1989 Giáo viên Tin học  Tiểu học Trường TH Mỹ Quý Đông Đức Huệ 0868346655 thanhbao4389@gmail.com 80801408

40 Nguyễn Thị Hạnh 16/05/1988 X Giáo viên Tin học  Tiểu học Trường TH Mỹ Quý Tây Đức Huệ 0906787006 hanhtieuhoc@gmail.com 80801404

41 Nguyễn Thị Thúy An 02/09/1986 X Giáo viên Tin học  Tiểu học Trường TH Mỹ Quý Tây Đức Huệ 0932428548 nguyenan020986@gmail.com 80801404



42 Nguyễn Thị Kim Hân 14/05/1987 X Giáo viên Tin học  Tiểu học Trường TH Mỹ Thạnh Bắc Đức Huệ 0386133092 kimhan188@gmail.com 80801412

43 Nguyễn Kim The 1992 x Giáo viên Tin học  Tiểu học Trường TH Mỹ Thạnh Tây Đức Huệ 0374304245 nguyenkim27062809@gmail.com 80801406

44 Trần Thành Lợi 15/10/1988 Giáo viên Tin học  Tiểu học Trường TH Nguyễn Văn Thể Đức Huệ 0797 058 653 thanhloitieuhocnguyenvanthe@gmail.com 80801415

Danh sách có 44 giáo viên
Có 01 cốt cán hỗ trợ
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Nguyễn Thị Ngọc Trâm 24/07/1987 x GV Tin học Tiểu học Trường TH Dương Xuân Hội  Châu Thành 386220207 ngoctram.thdxh@gmail.com Cốt cán hỗ trợ

1 Bùi Đặng Duy Linh 1989   GV Tin học Tiểu học TH Đặng Thành Công Châu Thành 0964525532 bddl30589@gmail.com 80808407

2 Đinh Thị Thu Nga 1988 X GV Tin học Tiểu học TH Vĩnh Công Châu Thành 0345121823 nga.thvc@gmail.com 80808416

3 Đoàn Thị Thanh Hường 1990 X GV Tin học Tiểu học TH Trần Văn Ngạn Châu Thành 0382146478 thanhhuong6478@gmail.com 80808415

4 Huỳnh Thị Diễm Trang  1988 X GV Tin học Tiểu học TH Hiệp Thạnh Châu Thành 0915597239 huynhtrang2502@gmail.com 80808408

5 Huỳnh Thị Ngọc Điệp 1987 X GV Tin học Tiểu học TH Thanh Phú Long Châu Thành 0392649870 htngocdiep2013@gmail.com 80808413

6 Lê Thị Ngọc Tuyết 1983 X GV Tin học Tiểu học TH Thuận Mỹ Châu Thành 0827414666 n.tuyetgd@gmail.com 80808414

7 Lê Thị Thanh Thảo 1989 X GV Tin học Tiểu học TH Thanh Phú Long Châu Thành 0374678772 lethithanhthao026@gmail.com 80808413

8 Lê Thị Thúy Hằng 1989 X GV Tin học Tiểu học TH Việt Lâm Châu Thành 0336878108 thuyhang.ththanhvinhdong@gmail.com 80808417

9 Liêu Phát Thanh 1975   GV Tin học Tiểu học TH An Lục Long Châu Thành 0917189191 lieuphatthanh@gmail.com 80805405

10 Nguyễn Thị Cầm Yến 1987 X GV Tin học Tiểu học TH Thanh Phú Long Châu Thành 0397975850 camyen1001@gmail.com 80808413

11 Nguyễn Thị Kim Thêu 1989 x GV Tin học Tiểu học TH An Lục Long Châu Thành 0377313437 nguyenthiktheu@gmail.com 80808405

12 Nguyễn Thị Trà My 1987 X GV Tin học Tiểu học TH TT Tầm Vu Châu Thành 0909476558 mynguyen210987@yahoo.com 80808401

13 Phan Thanh Vân 1988 X GV Tin học Tiểu học TH Long Trì Châu Thành 0349820385 thanhvan.gvth@gmail.com 80808409

14 Trần Thị Ngọc Hân 1987 X GV Tin học Tiểu học TH Thuận Mỹ Châu Thành 0916877864 ngochankt.tin@gmail.com 80808414

15 Trương Thị Ngọc Điệp 1988 X GV Tin học Tiểu học TH Nguyễn Văn Thăng Châu Thành 0855538966 diep.thnvt@gmail.com 80808411

16 Võ Quốc Thành 1990   GV Tin học Tiểu học TH Thanh Phú Long Châu Thành 0972846400 quocthanh052190@gmail.com 80808413

17 Võ Thanh Tuấn 1980   GV Tin học Tiểu học TH Lê Văn Khuê Châu Thành 0355332465 vothanhtuan1980@gmail.com 80808410

18 Trương Tấn Lộc 29/01/1988 Giáo viên Tin học Tiểu học TH và THCS Nguyễn Văn Đậu Tân Trụ 0936549919 tanloc71281@gmail.com 80805506

19 Ngô Thị Bích Trâm 07/04/1990 x Giáo viên Tin học Tiểu học Trường TH Bình Trinh Đông Tân Trụ 0375220730 tram7490@gmail.com 80805404

20 Nguyễn Minh Khánh 02/09/1990 Giáo viên Tin học Tiểu học Trường TH Huỳnh Văn Đảnh Tân Trụ 0977495766 khanhcntt08@gmail.com 80805405

21 Dương Thị Bích Lan 26/01/1984 x Giáo viên Tin học Tiểu học Trường TH Lạc Tấn Tân Trụ 0912801635 bichlan2011@gmail.com 80805411

22 Nguyễn Thị Thúy Kiều 25/07/1989 x Giáo viên Tin học Tiểu học Trường TH Nguyễn Văn Thuần Tân Trụ 0986889209 thuykieu2507@gmail.com '80805408

23 Ngô Trọng Nhân 19/11/1987 Giáo viên Tin học Tiểu học Trường TH Nhựt Tảo Tân Trụ 0832710944 ngotrongnhan987@gmail.com 80805413

24 Phạm Phi Khanh 05/10/1977 Giáo viên Tin học Tiểu học Trường TH Quê Mỹ Thạnh Tân Trụ 0969909817 phikhanh1977@gmail.com 80805403

25 Nguyễn Thị Phước Sang 12/04/1989 x Giáo viên Tin học Tiểu học Trường TH Tân Phước Tây Tân Trụ 0989731486 phuocsang02479@gmail.com 80805402

26 Nguyễn Thị Kiều Oanh 21/02/1987 x Giáo viên Tin học Tiểu học Trường TH Võ Văn Mùi Tân Trụ 0367933700 catrang2011@gmail.com 80805410

27 Nguyễn Tấn Ngọc Hải 13/06/1989 Giáo viên Tin học Tiểu học Trường Tiểu học Mỹ Bình Tân Trụ 0945293854 ngocbienxanh@gmail.com 80805406

28 Trần Thị Ngọc Hiếu 27/10/1990 x Giáo viên Tin học Tiểu học Trường Tiểu học Nhựt Ninh Tân Trụ 0356245271 tranthingochieu01@gmail.com 80805416

29 Đoàn Nhật Trường 1989 Giáo viên Tin học Tiểu học Trường TH Tân Đông Thạnh Hóa 0979010278 truongnhatdoan@gmail.com 80800403

30 Lữ Ngọc Hùng 1988 Giáo viên Tin học Tiểu học Trường TH Tân Đông Thạnh Hóa 0834097729 dungtri2012@gmail.com 80800403

31 Nguyễn Thị Hồng Ngự 1989 x x Giáo viên Tin học Tiểu học Trường TH Tân Hiệp Thạnh Hoá 0919839511 nguyenthihongngu89@gmail.com 80800409

32 Phạm Thùy Ngân 1988 x x Giáo viên Tin học Tiểu học Trường TH Tân Hiệp Thạnh Hoá 0948445676 nganha1188@gmail.com 80800409

33 Đoàn Ngọc Đức 1992 Giáo viên Tin học Tiểu học Trường TH Tân Tây Thạnh Hóa 0783696148 doanngocduc999@gmail.com 80800411

34 Trần Thị Kim Thu 1990 x Giáo viên Tin học Tiểu học Trường TH Tân Tây Thạnh Hóa 0947244082 tranthikimthu443@gmail.com 80800411

35 Nguyễn Hồng Thanh 1989 Giáo viên Tin học Tiểu học Trường TH Thạnh Phước Thạnh Hóa 0946768672 thaonguyenxanh799@gmail.com 80800402

36 Trần Nam Quốc Đại 1983 Giáo viên Tin học Tiểu học Trường TH Thạnh Phước Thạnh Hóa 0853880379 qdthanhphu@gmail.com 80800402

37 Ngô Thị Thúy An 1993 x Giáo viên Tin học Tiểu học Trường TH thị trấn Thạnh Hóa Thạnh Hóa 0353232403 thuyanngo93@gmail.com 80800401

38 Trần Thị Hiếu 1990 x x Giáo viên Tin học Tiểu học Trường TH Thuận Bình Thạnh Hóa 0945687585 tranthihieu1990@gmail.com 80800412



39 Lê Minh Quan 1990 Giáo viên Tin học Tiểu học Trường TH Thuận Nghĩa Hòa Thạnh Hóa 0786260890 leminhquan12000@gmail.com 80800404

40 Nguyễn Thanh Lịch 1989 Giáo viên Tin học Tiểu học Trường TH Thủy Đông Thạnh Hóa 0817113550 thanhlichthanhphu@gmail.com 80800407

41 Huỳnh Văn Bền 1989 Giáo viên Tin học Tiểu học Trường TH Thủy Tây Thạnh Hóa 0947178805 vanben555@gmail.com 80800408

42 Bùi Đăng Phương 1993 Giáo viên Tin học Tiểu học Trường TH&THCS Thạnh An Thạnh Hóa 0343494989 dphuong0701@gmail.com 80800607

43 Nguyễn Minh Tuấn  1989 Giáo viên Tin học Tiểu học Trường TH&THCS Thạnh Phú Thạnh Hóa  0382587148 mrtuanguyenminh@gmail.com 80800509

Danh sách có 43 giáo viên
Có 01 cốt cán hỗ trợ
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Võ Thành Nam 20/10/1988 GV Tin học Tiểu học TH Long Hòa Cần Đước 366613011 thanhnam1088@gmail.com Cốt cán hỗ trợ

1 Nguyễn Thị Vũ Phương 31/05/1987 x Giáo viên Tin học Tiểu học TH Long Hựu Đông 2 Cần Đước 0908780909 trphuonglht@gmail.com 80806408

2 Phạm Công Nhân 10/04/1989 Giáo viên Tin học Tiểu học Tiểu học Tân Ân Cần Đước 0961988224 pcnhan2050@gmail.com 80806405

3 Huỳnh Thị Thúy Hằng 16/03/1990 x Giáo viên Tin học Tiểu học Trường TH Long Sơn Cần Đước 0914692564 huynhhang9099@gmail.com 80806418

4 Nguyễn Thành Công 11/'03/1989 Giáo viên Tin học Tiểu học Trường TH Phước Tuy  Cần Đước 0779787577 ntcong31k10@gmail.com 80806404

5 Võ Hoàng An 26/08/1989 Giáo viên Tin học Tiểu học Trường TH Tân Trạch Cần Đước 0902562232 hoangantc@gmail.com 80806417

6 Trương Thị Thu Hiền 1991 x Giáo viên Tin học Tiểu học Trường TH.Nguyễn Văn Tiến Cần Đước 0349175407 thuhientruongthi91@gmail.com 80806413

7 Nguyễn Thị Diểm My 18/03/1998 x Giáo viên Tin học Tiểu học Trường Tiểu  Học Long Định Cần Đước 0969886813 mynguyen19981998@gmail.com 80806419

8 Nguyễn Ngọc Hoài Ngân 07/07/1992 x Giáo viên Tin học Tiểu học Trường Tiểu  Học Long Hựu Đông 1 Cần Đước 0987187742 hoaingan0704197@gmail.com 80806409

9 Võ Thi Hoa  Em 15/05/1991 X Giáo viên Tin học Tiểu học Trường Tiểu  Học Long Hựu Tây Cần Đước 0784886554 mrshoa155@gmail.com 80806410

10 Lê Thanh Bình 05/06/1982 Giáo viên Tin học Tiểu học Trường Tiểu  Học Long Trạch 1 Cần Đước 0988268060 lethanhbinh060@gmail.com 80806402

11 Nguyễn Thị Thu Hiền 16/06/1998 x Giáo viên Tin học Tiểu học Trường Tiểu  Học Long Trạch 1 Cần Đước 0944523823 hiennguyenspthk41@gmail.com 80806402

12 Nguyễn Thị Thùy Trang 31/10/1989 x Giáo viên Tin học Tiểu học Trường Tiểu  Học Long Trạch 2 Cần Đước 0972359532 trangthhoaloi@gmail.com 80806422

13 Trương Thị Như Ngọc 23/01/1990 x Giáo viên Tin học Tiểu học Trường Tiểu  Học Rạch Đào Cần Đước 0778601402 truongngoc2301@gmail.com 80806416

14 Đinh Thị Hồng Nhung 30/03/1998 x Giáo viên Tin học Tiểu học Trường Tiểu  Học Tân Chánh Cần Đước 0343544944 hongnhungdinh2858@gmail.com 80806415

15 Nguyễn Thị Kim Xuyến 05/08/1988 x Giáo viên Tin học Tiểu học Trường Tiểu  Học Tân Chánh Cần Đước 0975650124 nguyenxuyen6@gmail.com 80806415

16 Trịnh Thị Mai Hương 24/06/1987 x Giáo viên Tin học Tiểu học Trường Tiểu  Học Tân Lân Cần Đước 0949566979 trieutrinh24071987@gmail.com 80806412

17 Võ Hoàng Vinh 08/01/1991 Giáo viên Tin học Tiểu học Trường Tiểu  Học Tân Lân Cần Đước 0833958209 hoangvinh080191@gmail.com 80806412

18 Nguyễn Hồng Đức 13/08/1979 Giáo viên Tin học Tiểu học Trường Tiểu  Học Thị Trấn  Cần Đước Cần Đước 0937411944 nguyenhongduc5@gmail.com 80806406

19 Phan Ngọc Phương Trinh 08/11/1992 x Giáo viên Tin học Tiểu học Trường Tiểu Học Hồ Văn Huê Cần Đước 0708863690 phuongtrinh811207@gmail.com 80806424

20 Võ Thị Mộng Hà 1988 x Giáo viên Tin học Tiểu học Trường Tiểu học Long Cang Cần Đước 0919239741 monghalk@gmail.com 80806420

21 Nguyễn Lê Thanh Liêm 31/08/1986 Giáo viên Tin học Tiểu học Trường Tiểu Học Long Hòa Cần Đước 0906303101 nguyenlethanhliem@gmail.com 80806414

22 Nguyễn Thị Thu Trang 30/11/1998 x Giáo viên Tin học Tiểu học Trường Tiểu Học Long Hòa Cần Đước 0378513600 ntthutrang.spthk41@gmail.com 80806414

23 Nguyễn Thị Mỹ Dung 10/12/1991 x Giáo viên Tin học Tiểu học Trường Tiểu học Long Khê Cần Đước 0988971708 nguyendung101291@gmail.com 80806421

24 Ngô Thị Ngọc Bích 08/02/1990 x Giáo viên Tin học Tiểu học Trường Tiểu học Phước Đông Cần Đước 0767419306 khanhbich990@gmail.com 80806403

25 Nguyễn Thị Hồng Thắm 26/01/1989 x Giáo viên Tin học Tiểu học Trường Tiểu học Phước Đông Cần Đước 0907116508 hongtham260189@gmail.com 80806403

26 Huỳnh Thị Diễm Trinh 11/05/1988 x Giáo viên Tin học Tiểu học Trường tiểu học Phước Vân Cần Đước 0379148327 diemtrinhht@gmail.com 80806401

27 Nguyễn Thị Trúc Nữ 25/01/1991 x Giáo viên Tin học Tiểu học Trường tiểu học Phước Vân Cần Đước 0962525105 nangtrucnudethuong@gmail.com 80806401

28 Nguyễn Thị Ngọc Quyên 1989 x Giáo viên Tin học Tiểu học TH&THCS Long Phụng Cần Giuộc 0379498451 giaovientinhoc89@gmail.com 80807420

29 Võ Thị Hồng Đào 22/08/1992 x Giáo viên Tin học Tiểu học Trường TH Đông Thạnh Cần Giuộc 0355726264 hongdaothdongthanh@gmail.com 80807402

30 Nguyễn Thành Phương 14/04/1988 Giáo viên Tin học Tiểu học  Trường TH Lộc Tiền Cần Giuộc 0984344324 me.ntphuong87@gmail.com 80807425

31 Nguyễn Thị Ngọc 24/09/1992 x Giáo viên Tin học Tiểu học  Trường TH Lộc Tiền Cần Giuộc 0792148257 ntn1910@gmail.com 80807425

32 Nguyễn Vĩnh Lộc 1989 Giáo viên Tin học Tiểu học Trường TH Long Hậu Cần Giuộc 0973637403 masuri262@gmail.com 80807401

33 Huỳnh Thị Tuyết Sương 1986 x Giáo viên Tin học Tiểu học Trường TH Long Thượng Cần Giuộc 0834598607 huynhsuongit@gmail.com 80807412

34 Võ Ngọc Minh 1978 Giáo viên Tin học Tiểu học Trường TH Long Thượng Cần Giuộc 0985957919 vpmtcom@gmail.com 80807412

35 Nguyễn Thị Kim Ngân 1992 x Giáo viên Tin học Tiểu học  Trường TH Mỹ Lộc Cần Giuộc 0938887020 kimngan230292@gmail.com 80807406

36 Phan Thị Ngọc Nữ 1989 x   Giáo viên Tin học Tiểu học Trường TH Nguyễn Thái Bình Cần Giuộc  0356245128 nuthntbinh@gmail.com 80807404

37 Nguyễn Thị Thùy Linh 1989 x Giáo viên Tin học Tiểu học Trường TH Phước Lâm Cần Giuộc 0976662929 linhnguyen2689@gmail.com 80807410



38 Nguyễn Việt Thắng 1988 x Giáo viên Tin học Tiểu học Trường TH Phước Vĩnh Đông Cần Giuộc 0773959646 vietthang280@gmail.com 80807414

39 Nguyễn Thị Hồng Nhung 1991 x Giáo viên Tin học Tiểu học Trường TH Rạch Núi Cần Giuộc 0365399365 thanhnhung0810@gmail.com 80807407

40 Trần Tấn Lộc 1989 Giáo viên Tin học Tiểu học Trường TH Tân Tập Cần Giuộc 0932057800 trantanloc1989@gmail.com 80807403

41 Nguyễn Thị Thu Tươi 1988 x Giáo viên Tin học Tiểu học  Trường TH Thị trấn Cần Giuộc Cần Giuộc  0797299770 tuoi040388@gmail.com 80807423

42 Lương Thị Phương Linh 05/03/1991 x Giáo viên Tin học Tiểu học Trường TH Thuận Thành Cần Giuộc 0908215332 sutrangcdstin09@gmail.com 80807416

43 Nguyễn Thị Kim Luông 31820 x Giáo viên Tin học Tiểu học Trường TH&THCS Long An Cần Giuộc 0798175200 kimluong212@gmail.com 80807417

44 Nguyễn Đăng Mạch 1988 Giáo viên Tin học Tiểu học Trường TH&THCS Phước Hậu Cần Giuộc 0908227370 vpmtcom@gmail.com 80807411

45 Mai Ngọc Hà 1987 x Giáo viên Tin học Tiểu học Trường Tiểu học Phước Lý Cần Giuộc 0933825439 maingocha0909072711@gmail.com 80807413

46 Nguyễn Minh Đức 1989 Giáo viên Tin học Tiểu học Trường Tiểu học Phước Lý Cần Giuộc 0933063520 nguyenminhduc.31k10@gmail.com 80807413

47 Bạch Thị Diễm My 1990 x Giáo viên Tin học Tiểu học Trường Tiểu học Tân Kim Cần Giuộc  0907680485 btdiemmy.thpt@gmail.com 80807405

48 Phạm Vũ Thiên Minh 1987 x Giáo viên Tin học Tiểu học Trường Tiểu học Tân Kim Cần Giuộc  0937634352 minhphamtankim1@gmail.com 80807405

49 Trương Minh Lý 1993 Giáo viên Tin học Tiểu học Trường Tiểu học Trần Chí Nam Cần Giuộc  0787974511 truongly16051993@gmail.com 80807427

Danh sách có 49 giáo viên
Có 01 cốt cán hỗ trợ
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Thi Công Toàn 19/04/1988 Giáo viên Tin học Tiểu học TH TT Tân Thạnh Tân Thạnh 971686163 congtoan494@gmail.com Cốt cán hỗ trợ

1 Lê Thị Hồng Châu 06/02/1985 X X Giáo viên Tin học Tiểu học Trường TH Đặng Thị Mành Kiến Tường 0972009903 happy_day_4299@yahoo.com 80795402

2 Dương Văn Bình  09/10/1986 Giáo viên Tin học Tiểu học Trường TH Huỳnh Việt Thanh Kiến Tường 0397973543 duongvanbinh.longan@gmail.com 80795403

3 Phạm Thị Cẩm Linh 21/07/1988 X Giáo viên Tin học Tiểu học Trường TH Nguyễn Tấn Kiều Kiến Tường 0774620860 phamlinh2107@gmail.com  80795405

4 Nguyễn Thị Vui 28/09/1983 X Giáo viên Tin học Tiểu học Trường TH Nguyễn Thái Bình Kiến Tường 0986493421 nguyenvui28983@gmail.com 80795409

5 Võ Hoài Ngân 26/10/1988 Giáo viên Tin học Tiểu học Trường TH Thạnh Hưng Kiến Tường 0947907646 vohoaingan@gmail.com 80795406

6 Nguyễn Thị Vân 17/10/1989 X X Giáo viên Tin học Tiểu học Trường TH Thạnh Trị Kiến Tường 0393913216 vannguyen091193@gmail.com 80795408

7 Tạ Thị Thanh Nga 17/08/1987 X Giáo viên Tin học Tiểu học Trường TH Tuyên Thạnh Kiến Tường 0346170609 phale999@gmail.com 80795407

8 Nguyễn Thành Lợi 04/12/1991 Giáo viên Tin học Tiểu học  Trường TH&THCS Bình Hòa Đông Mộc Hóa 0947767468 thanhloibhd@gmail.com 80798508

9 Nguyễn Hữu Thiện 16/12/1997   Giáo viên Tin học Tiểu học Trường TH Bình Hòa Tây Mộc Hóa 0944733941 huuthiennguyen1997@gmail.com 80798489

10 Đào Công Tuấn Anh 23/03/1993 Giáo viên Tin học Tiểu học Trường TH Bình Hòa Trung Mộc Hóa 0986471419 thienky230393@gmail.com 80798407

11 Võ Thị Dung  20/05/1992 x Giáo viên Tin học Tiểu học Trường TH Nguyễn Văn Dinh Mộc Hóa 0388316242 vodungdung92@gmail.com 80798405

12 Phạm Thị Trinh 01/01/1990 x Giáo viên Tin học Tiểu học Trường TH Tân Lập Mộc Hóa 0917454145 trinhtrinh1990@gmail.com 80798414

13 Liêu Quốc Dũng 24/11/1986 Giáo viên Tin học Tiểu học Trường TH Tân Thành Mộc Hóa 0932922963 itquocdung.87@gmail.com 80798408

14 Võ Thị Vội 01/12/1991 x Giáo viên Tin học Tiểu học Trường TH&THCS Bình Thạnh Mộc Hóa 0382096973 vtvsptin@gmail.com 80798501

15 Trương Văn Bèo 01/01/1990 Giáo viên Tin học Tiểu học Trường TH&THCS Hưng Thạnh Tân Hưng 0334674687 truongvanbeo@gmail.com 80796406

16 Nguyễn Thành Phú 30/04/1987 Giáo viên Tin học Tiểu học Trường TH&THCS Vĩnh Bửu Tân Hưng 0939236456 thanhphugv878@gmail.com 80796414

17 Huỳnh Thị Hoa Vạn 25/06/1990 x Giáo viên Tin học Tiểu học Trường tiểu học Hưng Điền Tân Hưng 0815832418 hthoavan@gmail.com 80796409

18 Trần Lê Thanh Vũ 16/10/1990 Giáo viên Tin học Tiểu học Trường tiểu học Hưng Điền B Tân Hưng 0374302486 gia.hoang7@gmail.com 80796401

19 Nguyễn Anh Khoa 12/09/1990 Giáo viên Tin học Tiểu học Trường tiểu học Hưng Hà Tân Hưng 0937749744 anhkhoahungha@gmail.com 80796410

20 Lê Thị Thùy Linh 25/09/1993 x Giáo viên Tin học Tiểu học Trường tiểu học Thạnh Hưng Tân Hưng 0978805718 lelinh250993@gmail.com 80796412

21 Nguyễn Thị Huế Hương 20/03/1992 x Giáo viên Tin học Tiểu học Trường tiểu học Thị Trấn Tân Hưng Tân Hưng 0336398367 nguyenthihuehuong520@gmail.com 80796404

22 Đồng Ngọc Thu Ngoan 10/04/1987 x Giáo viên Tin học Tiểu học Trường tiểu học Vĩnh Châu B Tân Hưng 0973074939 ngocthungoan@gmail.com 80796415

23 Phan Thanh Trúc 08/10/1988 Giáo viên Tin học Tiểu học Trường tiểu học Vĩnh Đại Tân Hưng 0942498096 thanhtruc7270@gmail.com 80796403

24 Nguyễn Văn Ngờ 01/01/1986 Giáo viên Tin học Tiểu học Trường tiểu học Vĩnh Lợi Tân Hưng 0983852279 vanngoit@gmail.com 80796402

25 Đặng Hữu Dinh 24/04/1989 Giáo viên Tin học Tiểu học Trường tiểu học Vĩnh Thạnh Tân Hưng 0358954851 danghuudinhdhd@gmail.com 80796408

26 Nguyễn Thị Bé Thảo 04/08/1990 x Giáo viên Tin học Tiểu học Trường TH Đinh Văn Phu Tân Thạnh 0838984848 nguyenthibethao1990@gmail.com 80794414

27 Võ Phước Ninh 17/02/1990 Giáo viên Tin học Tiểu học Trường TH Hậu Thạnh Đông  Tân Thạnh 0356015211 vpninh@gmail.com 80799406

28 Trương Thị Mai Trinh 26/09/1987 x Giáo viên Tin học Tiểu học Trường TH Nhơn Hòa Tân Thạnh 0858247763 maitrinh8787@gmail.com 80799412

29 Trần Thị Ngọc Nhung 09/11/1988 x Giáo viên Tin học Tiểu học Trường TH Tân Lập Tân Thạnh 097 785 2325 nhungtran.cntt88@gmail.com 80799402

30 Võ Thị Mộng Nghi 16/07/1993 x Giáo viên Tin học Tiểu học Trường TH Tân Lập Tân Thạnh 083 838 8700 vothimongnghi1993@gmail.com 80799402

31 Lê Hoàng Duy Phương 11/10/1989 Giáo viên Tin học Tiểu học Trường TH và THCS Tân Bình Tân Thạnh 0933478617 duyphuonglehoang@gmail.com 80799607

32 Lê Thị Thu Ngân 30/10/1990 x Giáo viên Tin học Tiểu học Trường TH&THCS Nhơn Hòa Lập Tân Thạnh 0837765377 lttnganvb@gmail.com 80779506

33 Phạm Thanh Xuân 04/9/1990 x Giáo viên Tin học Tiểu học Trường TH&THCS Nhơn Hòa Lập Tân Thạnh 0382147102 ptxuan102@gmail.com 80779506

34 Lâm Thị Hân 12/07/1990 x Giáo viên Tin học Tiểu học Trường Tiểu học Bắc Hòa Tân Thạnh 0356245457 lamhan12071990@gmail.com 80799417

35 Nguyễn Thị Ngọc Bí 11/10/1990 x Giáo viên Tin học Tiểu học Trường Tiểu học Hậu Thạnh Tây Tân Thạnh 0862111090 nguyenthiminhdiu111090@gmail.com 80799407

36 Huỳnh Thị Kim Lưu 25/02/1989 x Giáo viên Tin học Tiểu học Trường Tiểu học Kiến Bình Tân Thạnh 0978218583 huynhluu31k10@gmail.com 80799411

37 Trương Thị Kim Thi 07/05/1994 x Giáo viên Tin học Tiểu học Trường Tiểu học Kiến Bình Tân Thạnh 0963851598 kimthitruong@gmail.com 80799411

38 Lê Phi Hải 01/01/1986 Giáo viên Tin học Tiểu học Trường Tiểu học Nhơn Ninh A  Tân Thạnh 0855600273 phihaile1986@gmail.com 80799401

39 Nguyễn Thị Hoàng Anh 01/02/1989 x Giáo viên Tin học Tiểu học Trường Tiểu học Nhơn Ninh B  Tân Thạnh 0366613004 oriole12@gmail.com 80799408

40 Nguyễn Thanh Vinh 04/08/1988 Giáo viên Tin học Tiểu học Trường Tiểu học Tân Ninh  Tân Thạnh 0356245254 vinhtink33@gmail.com 80799404

41 Nguyễn Văn Tuấn 17/08/1990 Giáo viên Tin học Tiểu học Trường Tiểu học Tân Ninh  Tân Thạnh 0942944205 nguyenvantuan170890@gmail.com 80799404



42 Bùi Thế Lân 30/08/1989 Giáo viên Tin học Tiểu học Trường Tiểu học Tân Thành Tân Thạnh 0356245464 thelan3089@gmail.com 80799416

43 Bùi Thị Giang 24/01/1989 x X Giáo viên Tin  học Tiểu học  TH&THCS Thái Trị Vĩnh Hưng 0975385715 gianglevantam@gmail.com 80797706

44 Lê Chí Nghĩa 01/08/1990 X Giáo viên Tin học Tiểu học TH & THCS Hưng Điền A Vĩnh Hưng 0383746392 lechinghia.hda@gmail.com 80797707

45 Huỳnh Đặng Hải Âu 10/04/1989 X Giáo viên Tin học Tiểu học TH & THCS Vĩnh Trị Vĩnh Hưng "0949123232 huynhdanghaiau1989@gmail.com 80797708

46 Nguyễn Thúy Hằng 04/01/1988 X X Giáo viên Tin học Tiểu học TH & THCS Vĩnh Trị Vĩnh Hưng 0342770074 thuyhang021013@gmail.com 80797708

47 Lê Thị Thúy 15/11/1989 X X Giáo viên Tin học Tiểu học TH Khánh Hưng Vĩnh Hưng 0888936878 lethuy151189@gmail.com 80797408

48 Nguyễn Văn Long 18/01/1986 X Giáo viên Tin học Tiểu học TH Thái Bình Trung Vĩnh Hưng 0983731485 thlongkhot.vanlong@gmail.com 08797703

49 Lê Thị Phương 19/10/1991 X Giáo viên Tin  học Tiểu học TH Thị Trấn Vĩnh Hưng Vĩnh Hưng 0383055602 phuonglentb@gmail.com 80797401

50 Ngô Thị Thơm 1989 x X Giáo viên Tin học Tiểu học TH&THCS Tuyên Bình Vĩnh Hưng 0974672280 ngothithom2014@gmail.com 80797705

51 Lê Thị Lan 1991 X X Giáo viên Tin học Tiểu học TH&THCS Tuyên Bình Tây Vĩnh Hưng 0907382802 landhdt@gmail.com 80797709

52 Nguyễn Văn Dời 22/9/1989 X Giáo viên Tin học Tiểu học TH&THCS Vĩnh Bình Vĩnh Hưng 0356 244963 nguyenvandoi1989@gmail.com 80797704

53 Trịnh Văn Linh 23/06/1988 X Giáo viên Tin học Tiểu học TH&THCS Vĩnh Thuận Vĩnh Hưng 0977934734 linhchealsea2010@gmail.com 80797710

Danh sách có 53 giáo viên
Có 01 cốt cán hỗ trợ
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